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NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch đầu tư công năm 2020

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang


(Tiếp theo Công báo số 01+02 ngày 10 tháng 01 năm 2020)

Phụ lục Va
Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(Kèm theo Nghị quyết số 272/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Địa phương, tên công trình
	Quy mô 
	Kế hoạch
năm 2020
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	236.390
	 

	A
	PHÂN BỔ CHO CÁC XÃ
	 
	231.360
	 

	I
	Thành phố Rạch Giá
	 
	1.379
	 

	1
	Xã Phi Thông
	 
	1.379
	 

	 
	Mở rộng đường kênh 6 (bờ phải)
	2.800m x 1,5m
	          729 
	Chuyển tiếp

	 
	Xây dựng Nhà văn hóa kết hợp sân thể thao ấp Sóc Cung
	3.000m2
	          650 
	 

	II
	TP Hà Tiên
	 
	4.020
	 

	2
	Xã Tiên Hải
	 
	2.430
	 

	 
	Xây mới nhà văn hóa 02 ấp 
	 
	       1.830 
	 

	 
	Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi
	 
	          600 
	 

	3
	Xã Thuận Yên
	 
	1.590
	 

	 
	Cải tạo Nhà văn hóa 05 ấp
	 
	       1.590 
	 

	III
	Huyện Giang Thành
	 
	22.450
	 

	4
	Xã Vĩnh Điều
	 
	6.878
	 

	 
	Nhà văn hóa ấp Đồng Cừ
	88m2
	          450 
	 

	 
	Đường kênh HT1
	2,2km
	       2.400 
	 

	 
	Đường Rạch Nha Sáp
	400m
	          500 
	 

	 
	Đường NT3 (từ HT4 - kênh Giữa)
	4km
	       3.528 
	 

	5
	Xã Vĩnh Phú
	 
	4.308
	 

	 
	Đường T2 (giai đoạn 1)
	5km
	       1.900 
	Chuyển tiếp

	 
	Đường T3 bờ tây (nối tiếp)
	2km
	       2.408 
	 

	6
	Xã Tân Khánh Hòa
	 
	2.993
	 

	 
	Cầu HT5 đoạn HN3
	20m
	       1.500 
	 

	 
	Cầu HT5 đoạn HN5
	20m
	       1.493 
	 

	7
	Xã Phú Lợi
	 
	6.073
	 

	 
	Đường tư Ngã tư đến kênh HN3
	2,5km
	       3.073 
	 

	 
	Đường HN1 bờ tây
	2,7km 
	       3.000 
	 

	8
	Xã Phú Mỹ
	 
	2.198
	 

	 
	Nhà văn hóa ấp Trần Thệ
	88m2
	          450 
	 

	 
	Đường kênh Nông Trường bờ tây (nối tiếp)
	1,8km
	       1.748 
	 

	IV
	Huyện Kiên Lương
	 
	11.332
	 

	9
	Xã Hòa Điền
	 
	743
	 

	 
	Đường NT bờ bắc kênh Rạch Giá - Hà Tiên (giai đoạn 3)
	2km x 3,5m; tải trọng 10T
	225
	Chuyển tiếp

	 
	Đường NT bờ bắc kênh Rạch Giá - Hà Tiên (giai đoạn 4)
	2km x 3,5m; tải trọng 10T
	268
	 

	 
	Hệ thống thoát nước trường TH Hòa Điền (điểm Cờ Trắng)
	Rãnh xây gạch rộng 50cm
	250
	 

	10
	Xã Bình An
	 
	2.780
	 

	 
	Đường vòng quanh núi Quỹnh
	Rộng 3,5m; tải trọng 3,5T
	2.780
	 

	11
	Xã Dương Hòa
	 
	2.780
	 

	 
	Trung tâm văn hóa xã Dương Hòa
	 
	2.780
	 

	12
	Xã Hòn Nghệ
	 
	1.193
	 

	 
	Trung tâm văn hóa xã Hòn Nghệ
	 
	103
	Chuyển tiếp

	 
	Trung tâm văn hóa xã Hòn Nghệ (giai đoạn 2)
	 
	250
	 

	 
	Rãnh thoát nước xã Hòn Nghệ
	Rãnh bê tông rộng 50cm
	840
	 

	13
	Xã Sơn Hải
	 
	3.133
	 

	 
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt ấp Hòn Ngang
	Bể chứa, đường ống, thiết bị
	3.133
	 

	14
	Xã Kiên Bình
	 
	703
	 

	 
	Cầu kênh hậu T3 (điểm kênh 9, giai đoạn 2)
	Rộng 3,5m trọng tải 5T
	703
	 

	V
	Huyện Hòn Đất
	 
	24.726
	 

	15
	Xã Mỹ Lâm
	 
	1.130
	 

	 
	Cầu Liên ấp Tân Hưng - Mỹ Hưng
	42m x 3m
	1.130
	 

	16
	Xã Sơn Kiên
	 
	1.680
	 

	 
	Mở rộng tuyến ống nước sinh hoạt ấp Kiên Bình
	 
	1.680
	 

	17
	Xã Thổ Sơn
	 
	9.126
	 

	 
	Mở rộng đường nước sạch từ cống Hòn Sóc vào Chùa Hòn Quéo ấp Hòn Quéo
	850m
	255
	 

	 
	Mở rộng đường nước sạch từ cống Hòn Sóc đến cống Tà Lức ấp Hòn Quéo
	1.500m
	450
	 

	 
	Mở rộng đường nước sạch từ trường Phan Thị Ràng đến quán Cánh Đồng Xanh ấp Hòn Me
	850m
	255
	 

	 
	Mở rộng đường nước sạch đường bờ Tây kênh Vạn Thanh từ nhà ông An đến biển ấp Vạn Thanh
	900m
	270
	 

	 
	Xây dựng cầu bê tông ấp Vạn Thanh
	30m x 3m
	1.056
	 

	 
	Mở rộng đường nước sạch đường bờ Bắc cống Hòn Sóc ra biển ấp Hòn Quéo
	800 m
	240
	 

	 
	Cầu kênh Cây Me-Bến Đất ấp Hòn Me
	30m x 3m
	1.200
	 

	 
	Cầu kênh K11 ấp Hòn Quéo
	30m x 3m
	1.200
	 

	 
	Xây dựng cầu bê tông kênh Thủy Lợi ấp Hòn Me
	30m x 3m
	1.000
	 

	 
	Chợ Hòn Me ấp Hòn Me
	55m x 9m
	1.200
	 

	 
	Bãi Tập kết rác ấp Hòn Sóc
	100m x 50m
	2.000
	 

	18
	Xã Bình Sơn
	 
	835
	 

	 
	Xây dựng cầu kênh 500 ấp Bình Thuận
	12m x 3,5m
	200
	 

	 
	Xây dựng cầu kênh 750 ấp Bình Thuận
	12m x 3,5m
	200
	 

	 
	Xây dựng cầu kênh Mười Muối ấp Bình Thuận
	18m x 3,5m
	435
	 

	19
	Xã Bình Giang
	 
	8.078
	 

	 
	Xây dựng đường bê tông ấp Tám ngàn (kênh Thủy Lợi - 85b)
	 
	3.500
	 

	 
	Xây dựng nhà văn hóa ấp kênh 4
	 
	700
	 

	 
	Xây dựng nhà văn hóa ấp Bình Hòa
	 
	500
	 

	 
	Xây dựng đường bê tông ấp Mũi Tàu (kênh 9 mới - 422)
	 
	2.980
	 

	 
	Xây dựng cầu bê tông kênh Thủy Lợi (kênh 9 ấp Đường Thét)
	 
	378
	 

	 
	Xây dựng nhà văn hóa ấp kết hợp với trụ sở ấp  Đường Thét
	 
	12
	Chuyển tiếp

	 
	Nhà văn hóa ấp Tám Ngàn
	 
	8
	Chuyển tiếp

	20
	Xã Mỹ Hiệp Sơn
	 
	760
	 

	 
	Mở rộng tuyến ống nước sinh hoạt xã Mỹ Hiệp Sơn kênh 6
	1.000m
	380
	 

	 
	Mở rộng tuyến ống nước sinh hoạt xã Mỹ Hiệp Sơn kênh 7
	1.000m
	380
	 

	21
	Xã Sơn Bình
	 
	1.179
	 

	 
	Mở rộng tuyến ống cấp nước sinh hoạt xã Sơn Bình
	2.500m
	829
	 

	 
	Xây dựng cầu bê tông kênh Tập Đoàn ấp Mương Kinh
	9m x 3m
	350
	 

	22
	Xã Mỹ Thuận
	 
	509
	 

	 
	Mở rộng tuyến ống nước sinh hoạt xã Mỹ Thuận
	 
	22
	Chuyển tiếp

	 
	Mở rộng đường ống nước bờ tây kênh Quảng Thống ấp Sơn Thuận
	1.400m
	487
	 

	23
	Xã Lình Huỳnh
	 
	559
	 

	 
	Mở rộng tuyến ống nước sinh hoạt ấp Huỳnh Sơn
	1.404m
	559
	 

	24
	Xã Mỹ Phước
	 
	870
	 

	 
	Cầu kênh Kiên Hảo ấp Phước Tân
	45m x 3m
	794
	 

	 
	Cầu kênh Ông Kiểm ấp Phước Hảo
	24,18m x 2,9m
	76
	Chuyển tiếp

	VI
	Huyện Kiên Hải
	 
	5.510
	 

	25
	Xã Hòn Tre
	 
	985
	 

	 
	Nâng cấp mở rộng đường GTNT và hệ thống cống thoát nước ấp II, xã Hòn Tre
	 
	550
	 

	 
	Nâng cấp khu thể thao
	 
	435
	 

	26
	Xã An Sơn
	 
	1.745
	 

	 
	Nhà thi đấu đa năng
	 
	1.745
	 

	27
	Xã Nam Du
	 
	2.780
	 

	 
	Nhà thi đấu đa năng
	 
	2.780
	 

	VII
	Huyện Phú Quốc
	 
	11.453
	 

	28
	Xã Cửa Cạn
	 
	2.110
	 

	 
	Đường giao thông nông thôn số 2
	600m
	2.110
	 

	29
	Xã Cửa Dương 
	 
	1.607
	 

	 
	Đường giao thông nông thôn số 36
	1.300m
	1.607
	 

	30
	Xã Dương Tơ
	 
	1.227
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà văn hóa xã Dương Tơ
	 
	1.227
	Chuyển tiếp

	31
	Xã Gành Dầu 
	 
	646
	 

	 
	Đường GTNT số 10
	 
	646
	 

	32
	Xã Hòn Thơm
	 
	2.740
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Bãi Chướng
	 
	1.370
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Hòn Rỏi
	 
	1.370
	 

	33
	Xã Bãi Thơm
	 
	343
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Đá Chồng
	 
	343
	 

	34
	Xã Thổ Châu
	 
	2.780
	 

	 
	Xây dựng mới Chợ nông thôn Thổ Châu
	 
	2.780
	 

	VIII
	Huyện Tân Hiệp
	 
	14.163
	 

	35
	Xã Tân Hiệp A
	 
	1.130
	 

	 
	Nâng cấp sửa chữa Nhà Văn Hóa ấp Tân Thạnh
	 
	518
	 

	 
	Nâng cấp sửa chữa Trạm y tế xã Tân Hiệp A 
	 
	200
	 

	 
	Nâng cấp sửa chữa một số phòng Trường Tiểu học Thạnh Quới 
	 
	412
	 

	36
	Xã Tân Hiệp B
	 
	1.660
	 

	 
	Nâng cấp sửa chữa Trạm y tế  xã Tân Hiệp B
	 
	200
	 

	 
	Sửa chữa Nhà văn hóa 06 ấp (Tân Phú, Tân An, Tân Phước, Tân Hòa A, Tân Phát A, Tân Hà A)
	 
	1.160
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn hóa Xã Tân Hiệp B
	 
	300
	 

	37
	Xã  Tân an
	 
	1.660
	 

	 
	 Sửa chữa một số phòng của Nhà văn hóa  xã Tân An 
	 
	650
	 

	 
	Sửa chữa Nhà văn hóa Ấp 4B
	 
	200
	 

	 
	Sửa chữa Nhà văn hóa Ấp 5B
	 
	400
	 

	 
	Nhà Văn hóa Ấp Tân An (xây dựng mới)
	 
	410
	 

	38
	Xã  Tân Hòa
	 
	1.570
	 

	 
	Sửa chữa Trung Tâm văn hóa xã Tân Hòa (GĐ 2)
	280m
	650
	 

	 
	Đường cặp kênh Đòn Dong vào TTHC xã Tân Hòa
	 
	840
	 

	 
	Nhà Văn hóa ấp Tân Phát B (Sửa chữa )
	 
	80
	 

	39
	Xã Thạnh Đông 
	 
	1.970
	 

	 
	Cầu ngang kênh 9 (cách kênh Đòn Dong KH1 700m về xã Thạnh Đông)
	30m x 3,5m 
	550
	 

	 
	Cầu ngang kênh 6 (Đá Nổi B)
	35m x 3,5m 
	580
	 

	 
	Sửa chữa Trung tâm văn hóa xã Thạnh Đông
	25m x 3,5m 
	300
	 

	 
	Sửa chữa Nhà văn hóa ấp Đá Nổi B
	 
	180
	 

	 
	Sửa chữa Nhà văn hóa ấp kênh 9B
	 
	180
	 

	 
	Sửa chữa Nhà văn hóa ấp Đông Lộc
	 
	80
	 

	 
	Cầu ngang trường học Thạnh Đông II (ấp Đá Nổi B)
	 
	100
	 

	40
	Xã Thạnh Đông A
	 
	2.360
	 

	 
	Sửa chữa đường GTNT ấp 8B (Trên nước)
	5000m x 2,5m
	500
	 

	 
	Cầu 300 Ấp 7A giáp ấp Đông Thọ
	100m x 2,5m
	300
	 

	 
	Mở rộng 1 m Đưòng ấp 7B, ấp Thạnh Lợi và ấp Thạnh An 2
	6.000m x 1m
	1.370
	 

	 
	Sửa chữa 04 Nhà văn hóa ấp (Thạnh Lợi, Thạnh An 2, kênh 8A, kênh 7B)
	 
	190
	 

	41
	Xã Thạnh Đông B
	 
	1.780
	 

	 
	Sửa chữa Khuôn viên Nhà văn hóa Xã Thạnh Đông B
	 
	490
	 

	 
	Trường Tiểu học Thạnh Đông B1 (XD mới 02 phòng học )
	 
	1.000
	 

	 
	Sửa chữa Cầu kênh chấp Trà Vinh Xáng Cờ Đỏ (Giai đoạn 2)
	 
	90
	Chuyển tiếp

	 
	Sửa chữa Nhà văn hóa 04 Ấp (Đông Hòa, Đông Thạnh, kênh 10A, Thạnh Đông)
	 
	200
	 

	42
	Xã Tân Hội
	 
	1.760
	 

	 
	Trường MG Tân Hội (XD mới 04 phòng + Thiết bị)
	 
	1.760
	 

	43
	Xã Thạnh Trị
	 
	273
	 

	 
	Cầu ngang kênh 11 (Ngã tư ấp Thạnh Trị)
	 
	113
	Chuyển tiếp


	 
	Cống máng bom tổ 4 ấp Đông Thọ
	 
	160
	

	IX
	Huyện Châu Thành
	 
	13.559
	 

	44
	Xã Mong Thọ A
	 
	     1.780   
	 

	 
	Đường kênh Ba Chùa (bờ Tây)
	2.000m x 2,5m
	1.780
	 

	45
	Xã Mong Thọ B
	 
	     3.013   
	 

	 
	Đường Tổ 10-26 Phước Hòa
	300m x 4m
	700
	 

	 
	Đường K. Sau làng Phước Hòa (mở rộng)
	1.068m x 1m
	600
	 

	 
	Đường kênh Tà Vực, Phước Lợi
	2.330m x 2 m
	1.513
	 

	 
	Cầu kênh Tám Đạt 
	12m x 2,5
	200
	 

	46
	Xã Mong Thọ
	 
	     1.680   
	 

	 
	Đường kênh số 3 (Bờ Tây)
	1.553m x 2,5m
	1.680
	 

	47
	Xã Thạnh Lộc
	 
	        489   
	 

	 
	Đường  ngọn Tà Kiết (ấp Hòa Lộc)
	600m x 2,5m
	489
	 

	48
	Xã Giục Tượng
	 
	     1.553   
	 

	 
	Đường K. Nước mặn (Bờ Tây - Tân Bình)
	1200m x 2 m
	853
	 

	 
	Đường K. Nước mặn (Bờ Đông - Minh Tân)
	1.000m x 2 m
	700
	 

	49
	Xã Vĩnh Hòa Hiệp
	 
	     2.208   
	 

	 
	Đường Vĩnh Thành (mở rộng)
	1.800m x 2 m
	1.800
	 

	 
	Đường Sua Đũa (bờ Đông)
	400m x 2,5 m
	408
	 

	50
	Xã Vĩnh Hòa Phú
	 
	     1.010   
	 

	 
	Đường Tổ 7+8+21 Vĩnh Đằng 
	1.600m x 2m
	1.010
	 

	51
	Xã Bình An
	 
	     1.126   
	 

	 
	Đường Xẻo Thầy Bảy (An Thới)
	1.050m x 2,5m
	945
	 

	 
	Đường Xẻo Thầy Bảy (An Bình)
	350m x 2,5m
	181
	 

	52
	Xã Minh Hòa
	 
	        700   
	 

	 
	Đường Tổ 1 - 2 Minh Hưng
	800m x 2,5m
	700
	 

	X
	Huyện Giồng Riềng
	 
	27.818
	 

	53
	Xã Bàn Thạch
	 
	        793   
	 

	 
	Tuyến đường kênh Miễu
	650m x 2,5m
	        733   
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Láng Sơn
	 
	           60   
	 

	54
	Xã Bàn Tân Định
	 
	     1.050   
	 

	 
	Tuyến đường kênh tràm chẹt nhỏ và tuyến đường kênh cây mướp (từ kênh 13 đến ngã 3 cây Xoài)
	500m x 2m
1.000m x 2m
	     1.050   
	 

	55
	Xã Hòa An
	 
	     1.220   
	 

	 
	Tuyến đường kênh KH7
	1.300m x 3m
	        570   
	Chuyển tiếp

	 
	Nâng cấp, sửa chữa trung tâm văn hóa xã
	 
	        650   
	 

	56
	Xã Hòa Hưng
	 
	     2.180   
	 

	 
	XDM nhà văn hóa ấp kênh giữa, Hoà Tân 
	 
	        100   
	Chuyển tiếp

	 
	Cầu ngà 3 kênh Giữa - kênh Huế (6 sơn); 
Cầu tuyến kênh 14 giáp kênh Cây Da
	24m x 2,5m
20m x 2,5m
	     1.080   
	 

	 
	XDM nhà văn hóa ấp Hòa Phú, Hòa Mỹ, Bảy Bền
	 
	     1.000   
	 

	57
	Xã Hòa Lợi
	 
	     2.180   
	 

	 
	XDM nhà văn hóa ấp Hòa Bình, Hòa A 
	 
	        123   
	Chuyển tiếp

	 
	Tuyến đường kênh xẻo bè (từ kênh 6 thước đến kênh 9 Tiên) và tuyến đường kênh 5 Kỉnh (từ kênh xáng đến nhà ông Lê Hoàng Long)
	1.850m x 2,5m
	     1.727   
	 

	 
	XDM nhà văn hóa ấp Hòa Hiệp
	 
	        330   
	 

	58
	Xã Hòa Thuận
	 
	        920   
	 

	 
	XDM nhà văn hóa ấp Hòa Lợi, Mương Đào 
	 
	        104   
	Chuyển tiếp

	 
	XDM  nhà văn hóa ấp Xẻo Lùng, Bình Quang
	 
	        600   
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa ấp Xẻo Cui, Hòa Bình, Hòa Kháng
	 
	        216   
	 

	59
	Xã Long Thạnh
	 
	        374   
	 

	 
	Tuyến đường kênh Cỏ Khía
	500m x 2m
	        374   
	 

	60
	Xã Ngọc Chúc
	 
	     2.180   
	 

	 
	XDM nhà văn hóa ấp Cái Đuốc Lớn, Cái Đuốc Nhỏ 
	 
	           43   
	Chuyển tiếp

	 
	XDM Nhà văn hóa ấp Ngọc Bình, Ngọc Tân, Ngọc Thạnh, Võ Thành Nguyên
	 
	     1.200   
	 

	 
	Tuyến đường sông cái bé (ấp Ngọc Bình)
	700m x 3m
	        937   
	 

	61
	Xã Ngọc Hòa
	 
	        915   
	 

	 
	Tuyến đường sông Cái Bé
	1.700m x 3m
	        560   
	Chuyển tiếp

	 
	Tuyến đường kênh lộ 963 (bờ phụ)
	 500m x 2m 
	        355   
	 

	62
	Xã Ngọc Thành
	 
	        563   
	 

	 
	Tuyến đường kênh 6 thước, kênh sóc, rạch cá bông
	850m x 2m
	        563   
	 

	63
	Xã Ngọc Thuận
	 
	        960   
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa xã
	 
	        210   
	 

	 
	Tuyến đường kênh KH7-17 từ nhà ông Lâm đến KH7
	1.000m x 2m
	        750   
	 

	64
	Xã Thạnh Bình
	 
	     1.280   
	 

	 
	Cầu tuyến KH3 giáp kênh Cây Quéo
	24m x 2,5m
	        530   
	 

	 
	Tuyến đường kênh Cây Quéo - KH3
	2m x 915
	        750   
	 

	65
	Xã Thạnh Hòa
	 
	        857   
	 

	 
	Tuyến đường KH3 giáp ranh thị trấn
	1.000m x 2m
	        330   
	Chuyển tiếp

	 
	Mở rộng tuyến ống cấp nước sinh hoạt thị trấn - Thạnh Hòa
	1500m
	        527   
	 

	66
	Xã Thạnh Hưng
	 
	     2.180   
	 

	 
	Tuyến đường kênh kênh Ba Lan (bờ phụ) từ cầu Ba Lan đến cống Bồi Rô
	1.400m x 2,5m
	     1.480   
	 

	 
	Tuyến đường kênh Mò Om (tiếp đoạn) đến đầu kênh Cai Chương
	1.000m x 2m
	        700   
	 

	67
	Xã Thạnh Lộc
	 
	     2.180   
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm văn hóa xã; Nhà văn hóa Thạnh Thắng
	 
	        550   
	 

	 
	Tuyến đường kênh mới
	1.600m x 2m
	     1.230   
	 

	 
	Tuyến đường KH5 (giáp Ngọc thành)
	500m x 2m
	        400   
	 

	68
	Xã Thạnh Phước
	 
	        772   
	 

	 
	Tuyến đường kênh Ranh (từ nhà Cao Văn Hiền đến giáp ranh Tân Hiệp)
	700m x 2m
	        772   
	 

	69
	Xã Vĩnh Phú
	 
	     6.034   
	 

	 
	Nhà máy nước
	 
	     6.034   
	 

	70
	Xã Vĩnh Thạnh
	 
	     1.180   
	 

	 
	XDM nhà văn hóa ấp Nguyễn Vũ, Vĩnh Phú 
	 
	           84   
	Chuyển tiếp

	 
	Tuyến đường kênh rạch nhum (bờ phụ)
	1.600m x 2m
	     1.096   
	 

	XI
	Huyện Gò Quao 
	 
	12.867
	 

	71
	Xã Định An
	 
	     1.011   
	 

	 
	Đường GTNT tuyến An Bình - An Hiệp
	 1.650m x 2m 
	1.011
	 

	72
	Xã Định Hòa
	 
	        127   
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa ấp Hòa Hiếu, ấp Hòa Mỹ, ấp Hòa Thiện
	 
	127
	 

	73
	Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam
	 
	     1.391   
	 

	 
	Đường GTNT tuyến Lộ kinh Ông Ký
	 1.640m x 2m 
	945
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa ấp Vĩnh Hòa 1
	 
	150
	 

	 
	Xây dựng mới nhà VH các ấp: Ấp 2, ấp 6, ấp 7
	 
	296
	 

	74
	Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
	 
	     2.312   
	 

	 
	Đường GTNT tuyến Ông Bồi - Sầu Riêng
	 1.000m x 2m 
	600
	 

	 
	Đường GTNT tuyến Xẻo Tràm (bên trái)
	 1.000m x 2m 
	652
	 

	 
	Đường GTNT tuyến kênh Mới
	 700m x 2m 
	420
	 

	 
	Đường GTNT tuyến ngọn Ba Hưởng
	400m x 2m
	240
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa NVH các ấp: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9, ấp 10, ấp 11. 
	 
	400
	 

	75
	Xã Vĩnh Phước A
	 
	     1.960   
	 

	 
	Đường GTNT tuyến ấp Bùi Thị Thêm
	 1.300m x 3,5m 
	1.960
	 

	76
	Xã Thới Quản
	 
	        803   
	 

	 
	Đường GTNT tuyến Xuân Bình
	 471m x 1m 
	218
	 

	 
	Đường tuyến Cái Mới Nhỏ
	 900m x 2m 
	573
	 

	 
	Nhà văn hóa ấp - xã Thới Quản
	 
	12
	 

	77
	Xã Thủy Liễu
	 
	        805   
	 

	 
	Đường GTNT tuyến kênh Bầu Dưỡng
	 1.400m x 2m 
	805
	 

	78
	Xã Vĩnh Phước B
	 
	     1.693   
	 

	 
	Cầu chợ Sóc Sâu
	 25m x 3m 
	873
	 

	 
	Cầu kênh Lò Rèn
	 22m x 2,5m 
	820
	 

	9
	Xã Vĩnh Thắng
	 
	     1.035   
	 

	 
	Đường GTNT tuyến kênh Lộ xe
	 1.100m x 2m 
	715
	 

	 
	Đường GTNT tuyến kênh Cô Tuyết
	 500m x 2m 
	320
	 

	80
	Xã Vĩnh Tuy
	 
	     1.730   
	 

	 
	Nâng cấp, SC NVH ấp Tân Đời, ấp Vĩnh Hùng
	 
	150
	 

	 
	Nâng cấp, SC NVH ấp Vĩnh Phong, Vĩnh Bình
	 
	20
	 

	 
	Đường GTNT tuyến Gốc Tre Tiên Phong
	 600m x 2m 
	270
	 

	 
	Đường GTNT tuyến Hai Bèo, Tân Đời
	 1.100m x 2m 
	600
	 

	 
	Cầu Nhà Máy ấp Tiên Phong
	 25m x 3m 
	690
	 

	XII
	Huyện U Minh Thượng
	 
	11.811
	 

	81
	Xã Thạnh Yên
	 
	        980   
	 

	 
	Mở rộng tuyến nước sạch kênh Vườn Xoài - Xẻo Kè
	5.000m
	980
	 

	82
	Xã Vĩnh Hòa
	 
	     1.780   
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Vĩnh Thành
	 
	     1.000   
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa ấp Cây Bàng
	 
	        100   
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa ấp Lô 12
	 
	        100   
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa ấp Vĩnh Thạnh
	 
	        100   
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa ấp Hòa Bình
	 
	        100   
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa ấp Vĩnh Tiến
	 
	        100   
	 

	 
	Cầu kênh Tư Tôn (ấp Lô 12)
	25m x 2,5m
	        280   
	 

	83
	Xã Thạnh Yên A
	 
	     4.948   
	 

	 
	Cầu giữa kênh Liên Lạc
	26m x 3m
	300
	 

	 
	Nâng cấp mở rộng cầu 3 Sơn
	25m x 2,5m
	380
	 

	 
	Cầu Hóc Hỏa (7 Đảo)
	24m x 3m
	        450   
	 

	 
	Cầu Bụi Gừa - Sáng mới
	26m x 3m
	        520   
	 

	 
	Cầu Từ Cúc - Bựi Gừa
	22m x 2,5m
	        318   
	 

	 
	Cầu cuối kênh Lý Thông
	18m x 2,5m
	        340   
	 

	 
	Cầu giữa kênh Từ Cúc 
	25m x 3m
	        480   
	 

	 
	Cầu Đường Nhum mở rộng
	15m x 3m
	        250   
	 

	 
	Cầu Xẻo Lùng điểm Trường học
	24m x 1m
	        260   
	 

	 
	Cầu Bụi Gừa (ngang nhà 8 Lãi)
	25m x 2,5m
	        380   
	 

	 
	Cầu giữa kênh Xẻo Vườn
	25m x 3m
	        480   
	 

	 
	GTNT kênh Xẻo Đìa B
	2.075m x 2,5m
	        790   
	 

	84
	Xã Hòa Chánh
	 
	     1.193   
	 

	 
	Mở rộng Cầu Rọc Năng
	42m x 1m
	        550   
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp Cầu Hai Tửu
	9m x 3m
	        287   
	 

	 
	Cầu Xẻo Quốc
	20m x 3m
	        356   
	 

	85
	Xã Minh Thuận
	 
	     1.580   
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Chống Mỹ
	 
	        395   
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Minh Cường A
	 
	        395   
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Minh Kiên A
	 
	        395   
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà văn hóa ấp Minh Tiến A
	 
	        395   
	 

	86
	Xã An Minh Bắc
	 
	     1.330   
	 

	 
	Xây dựng mới nhà văn hóa ấp An Thạnh
	 
	        450   
	 

	 
	Xây dựng mới Nhà Văn hóa ấp An Hưng
	 
	        450   
	 

	 
	Xây dựng mới nhà vệ sinh thuộc Nhà văn hóa ấp Minh Trung
	 
	           16   
	 

	 
	Nâng cấp Nhà văn hóa ấp An Thoại
	 
	           16   
	 

	 
	Nâng cấp Nhà văn hóa ấp An Hòa
	 
	           16   
	 

	 
	Nâng cấp Nhà văn hóa ấp Minh Hưng
	 
	           16   
	 

	 
	Nâng cấp Nhà văn hóa ấp Minh Thoại
	 
	           16   
	 

	 
	Cầu kênh 15 (ấp An Thoại)
	21m x 2m
	        350   
	 

	XIII
	Huyện An Minh
	 
	34.981
	 

	87
	Xã Vân Khánh
	 
	        492   
	 

	 
	Cầu kênh cấp II, ấp Mương Đào A
	2,5m x 27m
	492
	 

	88
	Xã Vân Khánh Đông
	 
	     6.653   
	 

	 
	Cầu kênh tư ấp Phong Lưu
	65m x 2,5m
	300
	 

	 
	Đường kênh Mương Ruột (bờ Bắc) ấp Phong Lưu
	2,83km x 2m
	2.264
	 

	 
	Cầu kênh Thầy tư (nối kênh Chủ Vàng) ấp Ngọc Thành
	80m x 2,5m
	480
	 

	 
	Cầu kênh Chủ Vàng (ngã tư Rạch Ông) ấp Minh Giồng
	80m x 2,5m
	500
	 

	 
	Xây mới Nhà văn hóa xã
	800m2
	3.109
	 

	89
	Xã Đông Hưng A
	 
	     6.433   
	 

	 
	Đường kênh Lung dưới ấp Xẻo Đôi
	1.060m x 2m
	720
	 

	 
	Đường kênh Thống Nhất ấp Ngọc Hải
	1,4 km x 2m
	950
	 

	 
	Đường kênh Xẻo Lúa ấp Thuồng Luồng 
	1.650m x 2m
	1.070
	 

	 
	Đường kênh Quản vẹt
	1.300m x 2m
	850
	 

	 
	Đường kênh lung ấp Hưng Lâm
	1.200m x 2m
	780
	 

	 
	Đường kênh Cù Giá ấp Ngọc Hồng
	1.500m x 2m
	980
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Rọ Ghe
	7m x 15m
	100
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Ngọc Hải
	8m x 14m
	100
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Xẻo Đôi
	8m x 20m
	150
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Thuồng Luồng
	10m x 25m
	300
	 

	 
	Nâng cấp Trường Tiểu học Đông Hưng A1
	100m2
	183
	 

	 
	Duy tu, sửa chữa Trường Tiểu học Đông Hưng A2 (điểm ấp Ngọc Hải)
	100m 2
	70
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Đông Hưng A1 (điểm Hưng Lâm)
	120m 2
	180
	 

	90
	Xã Thuận Hòa
	 
	     4.773   
	 

	 
	Kênh Chống Mỹ (Xẻo Bần - ngã tư Thứ 8)
	1.000m x 2m
	670
	 

	 
	Đường bờ Bắc ấp 10 Biển
	3.000m x 2m
	2.010
	 

	 
	Đường bờ Bắc ấp Bần B ngọn
	 1.800m x2m 
	1.206
	 

	 
	Đường kênh Mương Củi ấp Bần B
	724m x 2m
	485
	 

	 
	Đường kênh Cây Sài ấp 8II
	600m x 2 m
	402
	 

	91
	Xã Tân Thạnh
	 
	     5.793   
	 

	 
	Đường kênh Ngọn Nhỏ, ấp Xẻo Ngát B
	1.700m x 2,5m
	1.000
	 

	 
	Đường kênh Xáng Ngang Nông Trường, ấp Thạnh Tiên
	1.700m x 2,5m
	1.000
	 

	 
	Đường  kênh Chống Mỹ (Bờ Đông), ấp Xẻo Nhàu B
	500m x 2,5m
	350
	 

	 
	Đường kênh Xẻo Lúa (Bờ bắc) Xẻo Lá A
	1.000m x 2m
	540
	 

	 
	Đường kênh Xẻo lá (bờ Bắc giáp Thạnh Tiên) ấp Xẻo Lá B 
	1.400m x 2,5m
	900
	 

	 
	Đường bờ Bắc kênh Giữa (Bờ bắc) ấp Xẻo Ngát A
	1.500m x 2m
	833
	 

	 
	Đường kênh Chống Mỹ (Bờ Đông, giáp Xẻo Ngát B) ấp Xẻo Nhàu B
	500m x 2m
	270
	 

	 
	Xây mới Nhà Văn hóa ấp Thạnh Tiên
	15m x 25m
	300
	 

	 
	Xây mới Nhà Văn hóa ấp Xẻo Lá A
	15m x 25m
	300
	 

	 
	Xây mới Nhà Văn hóa ấp Xẻo Ngát A
	15m x 25m
	300
	 

	92
	Xã Vân Khánh Tây
	 
	     6.063   
	 

	 
	Đường kênh Rạch Nẩy (kênh Chống Mỹ mới - Đê Quốc phòng) ấp Phát Đạt
	1.800m x2m
	1.206
	 

	 
	Đường kênh Đê Cấp II, ấp Cây Gõ - Phát Đạt
	4,5km x 2m
	3.015
	 

	 
	Đường kênh Tiểu Dừa, ấp Cây Gõ 
	1,5km x2,5 m
	1.485
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp Cây Gõ
	27m x 35m
	200
	 

	 
	Nâng cấp trung tâm văn hóa xã, ấp Kim Qui A1
	20m x 14m
	77
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa ấp kênh 5 Đất Sét
	4,5m x 11m
	80
	 

	93
	Xã Đông Thạnh
	 
	        924   
	 

	 
	Đường kênh nông trường, ấp Thạnh Tiên
	1,15km x 2m
	700
	 

	 
	Đường kênh KT1 ấp Thạnh Tây A
	300m x 2,5 m
	224
	 

	94
	Xã Đông Hòa
	 
	        505   
	 

	 
	Mở rộng đường ống cấp nước xã Đông Hòa, ấp 7 Xáng - 8 Xáng
	4km
	505
	 

	95
	Xã Đông Hưng
	 
	     1.594   
	 

	 
	Đường kênh Chủ Vàng (bờ Bắc) ấp 10 Huỳnh
	3km x 2m
	1.594
	 

	96
	Xã Đông Hưng B
	 
	     1.751   
	 

	 
	Đường kênh 25 (bờ Nam), ấp Ngã Bát
	2km x 2m
	1.200
	 

	 
	Nâng cấp nhà văn hóa 6 ấp
	 
	130
	 

	 
	Cầu kênh Hội ấp Thanh Hùng
	12m x 2m
	110
	 

	 
	Đường ngọn Ngã Bát (Bờ Bắc) ấp Ngã Bát
	520m x 2m
	311
	 

	XIII
	Huyện Vĩnh Thuận 
	 
	   10.366   
	 

	97
	Xã Phong Đông
	 
	        426   
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các ấp: Cái Chanh, Cái Nhum, Ruộng Sạ, Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông
	 
	426
	 

	98
	Xã Vĩnh Bình Nam
	 
	     2.213   
	 

	 
	Cầu Bời Lời (trước trụ sở UBND xã)
	30m x 3,5m
	2.213
	 

	99
	Xã Vĩnh Bình Bắc
	 
	     1.530   
	 

	 
	Lộ kênh Hai Chu
	1.360m x 2m
	1.065
	 

	 
	Lộ kênh Lung Hai Thành
	680m x 2m
	465
	 

	100
	Xã Vĩnh Thuận
	 
	     1.140   
	 

	 
	Cầu 4.000 kênh Thủy Lợi (Bờ trái) bắt mới
	25m x 2,5m
	870
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa các ấp: Vĩnh Trinh, Ranh Hạt, kênh 3
	 
	270
	 

	101
	Xã Bình Minh
	 
	     2.277   
	 

	 
	Cầu kênh chống Tăng
	20m x 2,5m
	800
	 

	 
	Lộ kênh Cả Chợ (Bờ Đông)
	1.500m x 2,5m
	1.477
	 

	102
	Xã Vĩnh Phong
	 
	     2.780   
	 

	 
	Lộ Bạch Ngưu (Bờ Đông)
	800m x 2,5m
	960
	 

	 
	Lộ Xẻo Lợp (ấp Ruộng Sạ)
	1.500m x 2,5m
	1.820
	 

	XV
	Huyện An Biên
	 
	24.925
	 

	103
	Xã Nam Thái
	 
	4.638
	 

	 
	Đường Xẻo bà Lý nối dài
	750m x 2m x 0,1m
	430
	Chuyển tiếp

	 
	Đường Thứ 5 (bờ tây)
	4.500m x 2,5m x 0,12m
	3.500
	 

	 
	Đường Đê Quốc phòng
	820m x 2m x 0,1m
	500
	 

	 
	Cầu Tràm Một
	20m x 2m
	208
	 

	104
	Xã Đông Yên
	 
	963
	 

	 
	Cầu kênh Lý Thông
	15m x 2,5m
	410
	 

	 
	Cầu ông Tuốl (trục lộ Thứ 2 - Xẻo Vườn)
	20m x 2,5m
	553
	 

	105
	Xã Tây Yên A
	 
	577
	 

	 
	Cầu ngang kênh Mương Chùa (Nhà ông Nguyễn Văn Tụy)
	25m x 2,5m
	577
	 

	106
	Xã Hưng Yên
	 
	815
	 

	 
	Cầu 3 Hoành
	20m x 2,5m
	335
	 

	 
	Đường kênh Cựa Gà (nhà 2 Vàng)
	600m x 2m x 0,1m
	480
	 

	107
	Xã Nam Thái A
	 
	6.088
	 

	 
	Xây dựng mới đoạn lộ Tổ 6 ấp Thái Hòa đoạn 1
	1.354m x 2m
	200
	Chuyển tiếp

	 
	Cầu Thái Hòa
	25,5m x 2,5m
	270
	Chuyển tiếp

	 
	Đường Xẻo Đôi bờ Đông
	5.700m x 2m x0,1m
	3.168
	 

	 
	Đường 7 Biển Bờ Bắc
	4.200m x 2m x 0,1
	2.450
	 

	108
	Xã Đông Thái
	 
	1.015
	 

	 
	Cầu Kinh Chùa
	21m x 2,5m
	51
	Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng  nhưng chưa bố trí đủ vốn

	 
	Cầu 7 Kiến -Bảy Chợ
	15m x 2,0m
	116
	Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng  nhưng chưa bố trí đủ vốn

	 
	Đường Kinh Ngang (Trung Xinh)
	1241m x 2m x 0,1m
	253
	Chuyển tiếp

	 
	Lộ Cơi 5
	950m x2m x 0,1m
	275
	Lồng ghép

	 
	Cầu Lung Chớp Mau
	 15m x 3m
	320
	 

	109
	Xã Tây Yên  
	 
	6.461
	 

	 
	Đường Kinh Xẻo Già (lộ phụ)
	2564m x 2m x 0,1m
	30
	Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng  nhưng chưa bố trí đủ vốn

	 
	Đường Kinh 10 Em
	2.467m x 2m x 0,1m
	115
	Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng  nhưng chưa bố trí đủ vốn

	 
	Đường Kinh Xáng 30 (bờ Tây)
	6.200m x 2,5m x 0,1m
	6.000
	 

	 
	Cầu kênh 2 Lấy
	15m x 2m
	316
	 

	110
	Xã Nam Yên
	 
	4.368
	 

	 
	Cầu ngang kênh Cựa Gà
	15m x 2m
	27
	Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng  nhưng chưa bố trí đủ vốn

	 
	Cầu ngang kênh Kiểm
	 24m x 2,5m
	41
	Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng  nhưng chưa bố trí đủ vốn

	 
	Cầu ngang kênh Thầy Cai
	18m x 2m
	28
	Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng  nhưng chưa bố trí đủ vốn

	 
	Cầu ngang kênh Thứ 3 (kênh Cũ)
	27m x 2m
	20
	Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng  nhưng chưa bố trí đủ vốn

	 
	Xây dựng mới nhà đa năng (Trung tâm văn hóa)
	 
	2.000
	 

	 
	Cầu Ngang kênh Thứ Hai (đê quốc phòng)
	 24m x 2.5m
	584
	 

	 
	Đường kênh Kiểm
	500m x 2m x 0,1m
	458
	 

	 
	Mở rộng đường kênh Kiểm
	2.500m x 1m,x 0,12m
	1.210
	 

	B
	DỰ PHÒNG
	 
	5.030
	 

	I
	Hỗ trợ ấp thuộc các xã khó khăn (QĐ 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018)
	 
	4.550
	 

	1
	Xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh (xã khó khăn vùng bãi ngang)
	 
	      2.100 
	Chủ đầu tư: Xã Vân Khánh Đông, An Minh 

	 
	Ấp Ngọc Hiển
	 
	 
	 

	 
	Cầu ngã tư Chà Tre trong
	30m x 2m
	175
	 

	 
	Cầu kênh Miễu
	30m x 2m
	175
	 

	 
	Ấp Mương Đào
	 
	 
	 

	 
	Cầu kênh Rạch Nằm Bếp 
	30m x 2m
	100
	 

	 
	Cầu Ngã Tư kênh 10 Thân
	40m x 2m
	250
	 

	 
	Ấp Phong Lưu
	 
	 
	 

	 
	Cầu kênh 10 Kỉnh ngoài
	30m x 2m
	175
	 

	 
	Cầu kênh Cây Còng (10 Thân)
	10m x 2m
	75
	 

	 
	Cầu kênh Cây Còng (3 Lớp)
	15m x 2m
	100
	 

	 
	Ấp Minh Giồng
	 
	 
	 

	 
	Cầu Ngã tư Rạch ông (ấp Minh Giồng)
	60m x 3m
	350
	 

	 
	Ấp Ngọc Thành
	 
	 
	 

	 
	Cầu kênh Chủ Vàng
	60m x 3m
	350
	 

	 
	Ấp Minh Cơ
	 
	 
	 

	 
	Cầu kênh Rạch Nằm Bếp Cạn
	25m x 2m
	120
	 

	 
	Cầu kênh đê cấp 2 (rạch bà)
	35m x 2m
	230
	 

	2
	Xã Nam Thái A, huyện An Biên (xã khó khăn vùng bãi ngang)
	 
	2.450
	Chủ đầu tư: Xã Nam Thái A, An Biên 

	 
	Ấp Xẻo Đôi
	 
	 
	 

	 
	XDM Cầu kênh đầu ngàn
	35m x 2,5m
	71
	Chuyển tiếp

	 
	XDM Cầu kênh trâm bầu
	31m x 2,5m
	279
	 

	 
	Ấp Xẻo Quao A
	 
	 
	 

	 
	XDM cầu tổ 1 ngang kênh Xẻo Quao
	 
	350
	 

	 
	Ấp 7 Biển
	 
	 
	 

	 
	XDM đường kênh chống mỹ cũ
	1,1km x 2m x 0,1m
	115
	Chuyển tiếp

	 
	Mở rộng nâng cấp Đường kênh đầu ngàn
	620m x 1m x 0,1m
	235
	 

	 
	Ấp Thái Hòa
	 
	 
	 

	 
	XDM Đoạn lộ tổ 6 ấp Thái Hòa
	550m x 2m x 0,1m
	350
	 

	 
	Ấp Xẻo Vẹt
	 
	 
	 

	 
	XDM Đường kênh Cây Me
	1,2km x 2m x 0,1m
	170
	Chuyển tiếp

	 
	XDM Cầu ngang kênh Cây Me
	20m x 2,5m
	180
	 

	 
	Ấp Đồng Giữa
	 
	 
	 

	 
	Sửa chữa, nâng cấp đường kênh Đề Bô
	2km x 1,5m xx 0,1m
	350
	 

	 
	Ấp Xẻo Quao B
	 
	 
	 

	 
	XDM đường kênh giữa Xẻo Đôi-Xẻo Quao (Đoạn từ điểm đầu kênh chống Mỹ cũ đến nhà ông Hồ Văn Đập) ấp Xẻo Quao B
	1,5km x 2m x 0,1m
	350
	Chuyển tiếp

	II
	Hỗ trợ phát triển HTX 
(QĐ 2261-TTg ngày 15/12/2014)
	 
	480
	 

	 
	Trụ sở làm việc HTX Xoài cát Hòa Lộc
	 
	240
	Chủ đầu tư: Xã Thổ Sơn, Hòn Đất

	 
	Trụ sở làm việc HTX Cây ăn trái K21 kênh 5
	 
	240
	Chủ đầu tư: Xã An Minh Bắc, U Minh Thượng


Phụ lục Vb
Phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 (Kèm theo Nghị quyết số 272/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Tên dự án
	Quy mô
(Dài  x rộng)
	Địa điểm 

thực hiện
	Thời gian khởi công hoàn thành
	Tổng
mức đầu
tư
	Trong đó
	Lũy kế
vốn đã
bố trí
	Dự kiến vốn bố trí
trong kỳ kế hoạch 2020
	Đơn vị quản lý vốn

	
	
	
	
	
	
	Vốn NSNN
(TW, tỉnh, huyện, xã)
	Vốn khác (do nhân dân đóng góp; vận động)
	
	Tổng
vốn
dự kiến
	Vốn TW
	Vốn huyện
	Vốn tỉnh đối ứng
	Vốn khác (do nhân dân đóng góp; vận động)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.054
	26.672
	26.552
	 
	 
	120
	 

	A
	CHƯƠNG TRÌNH 30a
	 
	 
	 
	18.299
	15.111
	 
	1.564
	14.556
	14.556
	 
	 
	 
	 

	I
	Huyện An Minh
	 
	 
	 
	7.278
	7.278
	 
	 
	7.278
	7.278
	 
	 
	 
	UBND huyện An Minh

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch xây dựng 
	 
	 
	 
	7.278
	7.278
	 
	 
	7.278
	7.278
	 
	 
	 
	

	1
	Xã Thuận Hòa 
	 
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	Hàng rào + sân trường TH Thuận Hòa 1 và các hạng mục khác
	34m x 40m
	Ấp Bần B
	Năm 2020
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	2
	Xã Đông Hưng A
	 
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	- Xây dựng cầu ngã tư Xẻo Đôi ngang kênh Chống Mỹ
	2,8m x 45m
	Ấp Xẻo Đôi
	Năm 2020
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	- Hàng rào, nâng cấp sân trường và hạng mục phụ Trường TH Đông Hưng A2 (Điểm lẻ ấp Ngọc Thuận)
	18m x 30m
	Ấp Ngọc Thuận
	Năm 2020
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	- Hàng rào, nâng cấp sân trường và hạng mục phụ Trường Mầm non Đông Hưng A (Điểm lẻ ấp Thuồng Luồng)
	22m x 24m
	Ấp Thuồng Luồng
	Năm 2020
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	3
	Xã Vân Khánh 
	 
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	UBND huyện An Minh

	 
	- Làm lộ phía bờ Đông kênh Chống Mỹ
	2m x 2km
	Ấp Mương Đào A
	Năm 2020
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	4
	Xã Vân Khánh Tây 
	 
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	- Hàng rào, sân trường Trường Tiểu học điểm Tiểu Dừa ấp Cây Gõ (nhà Cô 3 Kẽm)
	25m
	Ấp Cây Gõ
	Năm 2020
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	- Sân Trường Tiểu học Điểm Chính kênh Chống Mỹ ấp Phát Đạt 
	20m x 30m
	Ấp Phát Đạt
	Năm 2020
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	-  Công trình phụ nhà vệ sinh Trường Tiểu học Điểm Chính
	32m
	Ấp Phát Đạt
	Năm 2020
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	- Xây mới lộ tuyến kênh Chống Mỹ cũ (từ nhà ông Đừng đến kênh Bàu Sấu)
	1 km
	Ấp Phát Đạt
	Năm 2020
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	5
	Xã Vân Khánh Đông 
	 
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	- Xây dựng mới hàng rào, sân trường, nhà vệ sinh điểm 10 Thân, Trường TH Vân Khánh Đông 2
	22m x 40m
	Ấp Phong Lưu
	Năm 2020
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	- Xây dựng mới hàng rào, sân trường, nhà vệ sinh điểm rạch Nằm Bếp, Trường TH Vân Khánh Đông 2
	35m x 55m 
	Ấp Minh Cơ
	Năm 2020
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	6
	Xã Tân Thạnh
	 
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	- Hàng rào + Sân Trường TH ấp Xẽo Ngát A
	62m x 120m
	Ấp Xẻo Ngát A
	Năm 2020
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	UBND huyện An Minh

	 
	- Xây 02 phòng học mầm non và nâng cấp sân Trường ấp Xẻo Lá A
	160m
	Ấp Xẻo Lá A
	Năm 2020
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	II
	Huyện An Biên
	 
	 
	 
	8.595
	5.407
	 
	1.564
	4.852
	4.852
	 
	 
	 
	UBND huyện An Biên

	1
	Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch xây dựng 
	 
	 
	 
	2.963
	2.963
	 
	 
	2.963
	2.963
	 
	 
	 
	

	1.1
	Xã Tây Yên
	 
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	Đường kênh Bảy Long
	L=20m; B= 2m;
	Ấp xẽo Dinh
	2020
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	1.2
	Xã Nam Thái A
	 
	 
	 
	537
	537
	 
	 
	537
	537
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu ngang kênh 7 suôl nhà Triều
	L=45m; B=2m
	Xẻo đôi - Ấp 7 Biển
	2020
	537
	537
	 
	 
	537
	537
	 
	 
	 
	

	1.3
	Xã Nam Yên
	 
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu ngang kênh Thứ 2
	L=27m;
B=2m
	 Ấp Hai Trong 
	2020
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu Ngang kênh Thứ 2
	L=25m;
B=2m
	 Ấp Hai Biển  
	2020
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	2
	Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn
	 
	 
	 
	3.658
	470
	 
	1.564
	470
	470
	 
	 
	 
	

	2.1
	Nam Thái
	 
	 
	 
	3.658
	470
	 
	1.564
	470
	470
	 
	 
	 
	

	 
	Đường Bào Hang (đường BTXM) 
	L=4420;
B=2m; H0.1m
	 Xã Nam Thái 
	2019
	2.538
	470
	 
	708
	470
	470
	 
	 
	 
	

	 
	Đường Xẻo bà Lý (đường BTXM)
	L=1.105;B=2m; H0.1m
	 Xã Nam Thái 
	2019
	659
	
	 
	500
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu ngang kênh Mười Đò (XDM cầu dàn thép)
	  l=26; 
B= 2m) 
	 Xã Nam Thái 
	2019
	461
	
	 
	356
	
	
	 
	 
	 
	UBND huyện An Biên

	3
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	1.974
	1.974
	 
	 
	1.419
	1.419
	 
	 
	 
	

	3.1
	Đường thứ 5 (bờ Tây)-(đường BTXM)
	L=5755; B= 2,5m; H0.1m
	 Xã Nam Thái 
	2020-2021
	1.298
	1.298
	 
	 
	743
	743
	 
	 
	 
	

	3.2
	Cầu Xẻo vẹt (Nhà mỹ hoa)
	L=45m; B=2,5m
	Ấp Xẻo vẹt, Xã Nam Thái A
	2020-2021
	676
	676
	 
	 
	676
	676
	 
	 
	 
	

	III
	Huyện Hòn Đất
	 
	 
	 
	2.426
	2.426
	 
	 
	2.426
	2.426
	 
	 
	 
	UBND huyện Hòn Đất

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch xây dựng 
	 
	 
	 
	2.426
	2.426
	 
	 
	2.426
	2.426
	 
	 
	 
	

	1
	Xã Bình Giang
	 
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	Xây mới hàng rào và sân nền Nhà Văn hóa ấp Đường Thét
	180m2
	Ấp Đường Thét, xã Bình Giang
	
2020
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	Xây mới hàng rào Nhà văn hóa ấp Hợp Thành
	30m
	Ấp Hợp Thành, xã Bình Giang
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	Xây mới hàng rào Nhà văn hóa ấp Láng Cơm
	30m
	Ấp Láng Cơm, xã Bình Giang
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	Xây mới hàng rào Nhà văn hóa ấp Mũi Tàu
	30m
	Ấp Mũi Tàu, xã Bình Giang
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	2
	Xã Thổ Sơn
	 
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	

	 
	Làm mới hàng rào nhà văn hóa ấp Hòn Sóc
	17m
	Ấp Hòn Sóc, 
xã Thổ Sơn
	Năm 
2020
	1.213
	1.213
	 
	 
	1.213
	1.213
	 
	 
	 
	


Ấp Hòn Đất,

	 xã Thổ Sơn
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	UBND huyện Hòn Đất

	 
	Trang sân nhà văn hóa ấp Hòn Đất
	12m x 20m
	Ấp Hòn Đất, 
xã Thổ Sơn
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	B
	CHƯƠNG TRÌNH 135 
	 
	 
	 
	21.486
	16.713
	279
	1.490
	12.116
	11.996
	 
	 
	120
	 

	I
	Huyện An Biên
	 
	 
	 
	8.756
	4.394
	 
	214
	1.513
	1.513
	 
	 
	 
	UBND huyện An Biên

	1
	Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn
	 
	 
	 
	638
	168
	 
	214
	168
	168
	 
	 
	 
	

	1.1
	Xã Đông Thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Lộ Cơi 5 
	 XDM, đường BTXM (L=950; B= 2m; H0.1m 
	 Ấp Kinh Làng  
	2019
	638
	168
	 
	214
	168
	168
	 
	 
	 
	

	2
	Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch xây dựng 
	 
	 
	 
	1.618
	840
	 
	 
	840
	840
	 
	 
	 
	

	 2.1 
	 Xã Đông Yên 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nhà văn hóa ấp Xẻo Đước 3
	 
	 ấp Xẻo Đước 3  
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Nhà văn hóa ấp Cái Nước Ngọn
	 
	 Ấp Cái Nước Ngọn 
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	2.2
	Xã Đông Thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Nhà văn hóa ấp Kinh Làng Đông 
	 
	 Ấp Kinh Làng Đông  
	2020
	214
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	UBND huyện An Biên

	2.3
	Thị Trấn Thứ Ba
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu kênh thứ 2
	 L=21m; B=2,5m 
	Khu phố 5 
	2020
	460
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu Kênh Xẻo Kè
	 L=27;
B= 2m 
	 Khu phố Đông Quý 
	2020
	608
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	3
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	6.500
	3.385
	 
	 
	504
	504
	 
	 
	 
	

	 
	Xã Nam Thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Đường thứ 5 (bờ Tây)
	 Đường BTXM
L=5755; B=2,5m; H=0,1m 
	 Ấp Bào láng 
	2020-2021
	6.500
	3.385
	 
	 
	504
	504
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 Ấp 5 Chùa  
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	
	
	
	 Ấp 5 Biển 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	II
	Huyện Giang Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND huyện Giang Thành

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch xây dựng 
	 
	 
	 
	4.761
	4.761
	 
	 
	4.761
	4.761
	 
	 
	 
	

	 
	Đường Tràm Ngang
	1.300m
	Xã Phú Mỹ
	2020
	832
	832
	 
	 
	832
	832
	 
	 
	 
	

	 
	Đường kênh HN2 bờ Tây nối tiếp
	1.500m
	xã Phú Lợi
	2020
	1.026
	1.026
	 
	 
	1.026
	1.026
	 
	 
	 
	

	 
	Đường HT5 nối dài
	250m
	Xã Tân Khánh Hòa
	2020
	948
	948
	 
	 
	948
	948
	 
	 
	 
	

	 
	Đường và cống HN3
	30m
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	

	 
	Đường 750 (Nông Trường - Tân Khánh Hòa)
	1.200m
	Ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều
	2020
	1.007
	1.007
	 
	 
	1.007
	1.007
	 
	 
	 
	

	 
	Đường HT1
	1.700m
	Ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú
	2020
	948
	948
	 
	 
	948
	948
	 
	 
	 
	UBND huyện Giang Thành

	III
	Huyện Giồng Riềng
	 
	 
	 
	4.288
	4.028
	259
	1.276
	2.293
	2.193
	 
	 
	100
	UBND huyện Giồng Riềng

	1
	Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch xây dựng 
	 
	 
	 
	1.788
	1.688
	100
	 
	1.788
	1.688
	 
	 
	100
	

	 
	Cầu kênh KH6 (giáp kênh 3 Huân)
	35m x 2m
	Xã Vĩnh Phú 
	2020
	1.016
	1.016
	 
	 
	1.016
	1.016
	 
	 
	 
	

	 
	Tuyến đường kênh Mò om (tiếp theo)
	200m x2m
	Ấp Thạnh Ngọc, Xã Thạnh Hưng
	2020
	193
	168
	25
	 
	193
	168
	 
	 
	25
	

	 
	Tuyến đường kênh chòm tre (tiếp theo)
	200mx2m
	Ấp Trương Văn Vững, Xã Thạnh Hưng
	2020
	193
	168
	25
	 
	193
	168
	 
	 
	25
	

	 
	Tuyến đường kênh Láng Sơn (lộ phụ, từ cầu 3 Trí đến KH3)
	200mx2m
	Ấp Láng sen
xã Bàn Thạch
	2020
	193
	168
	25
	 
	193
	168
	 
	 
	25
	

	 
	Tuyến đường kênh Chùa
	200mx2m
	Ấp Giồng đá
xã Bàn Thạch
	2020
	193
	168
	25
	 
	193
	168
	 
	 
	25
	

	2
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	2.499
	2.340
	159
	1.276
	504
	504
	 
	 
	 
	

	 
	Tuyến đường kênh Xẻo Cui giáp kênh Lung Nia
	1000mx
2m
	Ấp Xẻo Cui,
xã Hòa Thuận
	2018-2020
	770
	700
	70
	359
	168
	168
	 
	 
	 
	


Ấp Vĩnh Lợi

	 xã Vĩnh Thạnh
	2018-2020
	1.010
	940
	70
	424
	168
	168
	 
	 
	 
	UBND huyện Giồng Riềng

	 
	Cầu kênh Tám Cượng
	20mx2,5m
	Ấp Trao Tráo
xã Thạnh Hòa
	2018-2020
	720
	700
	20
	493
	168
	168
	 
	 
	 
	

	IV
	Huyện Châu Thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND huyện Châu Thành

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch xây dựng 
	 
	 
	 
	336
	336
	 
	 
	336
	336
	 
	 
	 
	

	 
	Đường Tổ 15
	250m x 2,5m
	Ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Đường xóm 3 (giai đoạn còn lại)
	250m x 2,5m
	Ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	V
	Huyện Vĩnh Thuận 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND huyện Vĩnh Thuận

	 
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu Thầy Cai
	14m x 3m
	Tổ 2 ấp Cái Nhum, xã Phong Đông
	2020-2021
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	VI
	Huyện U Minh Thượng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND huyện U Minh Thượng

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch xây dựng 
	 
	 
	 
	1.813
	1.681
	 
	 
	1.681
	1.681
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu Kênh Kiểm Lâm (ngang Trường học Minh Thuận 5)
	26m x 2,5m
	Ấp Minh Tân A, xã Minh Thuận
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu kênh Đất Cấp
	22m x 2,5m
	Ấp Minh Cường, xã Minh Thuận
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu Năm Châu
	25m x 2m
	Ấp Xẻo Lùng A, xã Thạnh Yên A
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu kênh Me Nước
	20m x 2,5m
	Ấp Cạn Vàm A, xã Thạnh Yên
	2020
	300
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu kênh Năm Khum
	18m x 2m
	Ấp Vĩnh Lập, xã Hòa Chánh
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu kênh Rọc Ráng
	18m x 2m
	Ấp Vĩnh Trung, xã Hòa Chánh
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu kênh Xẻo Cui
	18m x 2m
	Ấp Vĩnh Tân, xã Hòa Chánh
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu kênh Bảy Thanh (đoạn giữa)
	18m x 2m
	Ấp Vĩnh Chánh, xã Hòa Chánh
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	UBND huyện U Minh Thượng

	 
	Cầu Kênh Lạng
	18m x 2m
	Ấp Vĩnh Hưng, xã Hòa Chánh
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Lộ bê tông cốt thép kênh Tám Mang
	300m
	Ấp Lô 12, xã Vĩnh Hòa
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	VII
	Huyện Gò Quao
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND huyện Gò Quao

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch xây dựng 
	 
	 
	 
	860
	840
	20
	 
	860
	840
	 
	 
	20
	

	 
	Cầu Kênh Ranh (giáp Định An - thị trấn
	25m x 2,5m
	Ấp An Hiệp, xã Định An 
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu CL3 - ấp 9
	20m x 2,5
	Ấp 9, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Sân Nền nhà Văn hóa ấp 6
	100m2
	Ấp 6, xã Vĩnh HH Nam
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Cầu Kênh giải phóng
	21m x 2 m
	Ấp Hòa An, xã Thủy Liễu
	2020
	188
	168
	20
	 
	188
	168
	 
	 
	20
	

	 
	Tuyến kênh Hai Giàu (từ nhà Danh Ra Pô đến Danh Hà)
	217m x 2m
	Ấp Hòa Bình, xã Thới Quản
	2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	VIII
	Huyện Hòn Đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	UBND huyện Hòn Đất

	 
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	504
	504
	 
	 
	504
	504
	 
	 
	 
	

	 
	Trãi đá bụi ấp Ranh Hạt (bờ Tây Kênh BG I, đoạn từ kênh 200 - Kênh Đoàn Dông)
	3,3km x 1,6m
	Ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang
	Năm 
2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Xây mới cầu Kênh Tiêu, tuyến bờ đông Kênh BG I (Cầu Sắc)
	2,5m x 24m
	Ấp Giồng Kè, xã Bình Giang
	
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	

	 
	Mở rộng đường ống từ cống Hòn Quéo đến vòng đê quốc phòng
	1km
	Ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn
	Năm 
2020
	168
	168
	 
	 
	168
	168
	 
	 
	 
	


Phụ lục VI

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ)
 NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Kèm theo Nghị quyết số 272/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang)



Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTg giao kế hoạch các năm
	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết  năm 2019
	Kế hoạch năm 2020
	Ghi chú

	
	
	Số quyết định 
	TMĐT 
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)
	Trong đó
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)
	Trong đó
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn) (1)
	Trong đó: 
	
	Vốn đối ứng (2)
	Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)
	
	Vốn đối ứng (2)
	Vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW (tính theo tiền Việt) (3)
	

	
	
	
	
	Vốn đối ứng
	Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số 
	Trong đó:
	Quy đổi ra tiền Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NSTW
	Các nguồn vốn khác
	Tổng số
	Trong đó: cấp phát từ NSTW
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	TỔNG SỐ
	 
	1.513.081
	259.662
	118.647
	76.051
	1.253.419
	896.871
	561.512
	0
	0
	561.512
	327.500
	0
	0
	327.500
	 

	I
	Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 
	 
	494.387
	76.051
	-
	76.051
	418.336
	418.336
	209.237
	0
	0
	209.237
	209.236
	0
	0
	209.236
	 

	1
	Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển Hòn Đất - Kiên Hà giai đoạn 2016-2020
	2358/QĐ-UBND, 24/10/2018;
	187.748
	10.299
	
	10.299
	177.449
	177.449
	100.000
	
	
	100.000
	77.586
	
	
	77.586
	 

	2
	Công trình kiểm soát mặn ven biển Tây trên địa bàn Rạch Giá, Châu Thành và Kiên Lương
	2356/QĐ-UBND, 24/10/2018;
	306.639
	65.752
	
	65.752
	240.887
	240.887
	109.237
	
	
	109.237
	131.650
	
	
	131.650
	 

	II
	Dự án Ô
	 
	1.018.694
	183.611
	118.647
	-
	835.083
	478.535
	352.275
	0
	0
	352.275
	73.514
	0
	0
	73.514
	 

	1
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9
	1825/TTg-QHQT, 14/10/2015; 1693/QĐ-BNN-HTQT, 09/5/2016;
	729.247
	117.238
	109.395
	
	612.009
	428.406
	289.042
	
	
	289.042
	28.700
	
	
	28.700
	QĐ số 572/QĐ-BKHĐT, 20/4/2017 (đợt 1)

	2
	Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang
	337/QĐ-UBND, 06/02/2013; 910/QĐ-UBND, 12/4/2013;
	27.695
	3.496
	3.496
	
	24.199
	24.199
	0
	
	
	0
	2.606
	
	
	2.606
	QĐ số 303/QĐ-TTg, 21/3/2019;

	3
	Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Kiên Giang
	339/QĐ-UBND, 06/02/2013; 911/QĐ-UBND, 12/4/2013;
	7.742
	1.029
	1.029
	
	6.713
	7.613
	0
	
	
	0
	771
	
	
	771
	QĐ số 303/QĐ-TTg, 21/3/2019;

	4
	Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2
	61/QĐ-SKHĐT, 09/3/2016; 62/QĐ-SKHĐT, 09/3/2016; 68/QĐ-SKHĐT, 10/3/2016; 120/QĐ-SKHĐT, 30/3/2016;
	23.044
	4.727
	4.727
	
	18.317
	18.317
	14.233
	
	
	14.233
	1.437
	
	
	1.437
	QĐ số 303/QĐ-TTg, 21/3/2019;

	5
	Dự án kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang và Cà Mau
	5758/QĐ-BNNPTNT, 29/12/2017;
	230.966
	57.121
	
	
	173.845
	
	4.000
	
	
	4.000
	10.000
	
	
	10.000
	 

	6
	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)
	 
	
	
	
	
	
	
	45.000
	
	
	45.000
	30.000
	
	
	30.000
	 

	III
	Các dự án bổ sung vốn 10% dự phòng 
	 
	
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	44.750
	0
	0
	44.750
	 

	1
	Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9
	1825/TTg-QHQT, 14/10/2015; 1693/QĐ-BNN-HTQT, 09/5/2016;
	729.247
	117.238
	109.395
	
	612.009
	428.406
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44.750
	
	
	44.750
	 


